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111/ Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về quyền tố cáo?


a
Thiếu trách nhiệm trong việc giảm quyết tố cáo


b
Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo


c
Từ chối giải quyết đơn tố cáo không ghi rõ họ, tên của người viết đơn


d
Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo

112/ Phát luật không nghiêm cấp hành vi nào dưới đây?


a
Đe dọa, trả thù, xúc phạm người tố cáo
b
Rút lại hồ sơ đã tố cáo


c
Cố ý tố cáo sai sự thật
d
Mạo danh người khác để tố cáo

113/ Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền


a
Sáng tạo của công dân
b
Phát triển của công dân
c
Dân chủ của công dân


d
Học tập của công dân

114/ Mọi công dân đều có thể học bất cứ ngành, nghề nào. Nội dung này thể hiện quyền


a
Học tập của công dân
b
Tự do của công dân
c
Lao động của công dân


d
Phát triển của công dân

115/ Mọi công dân đều có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thực hiện quyền


a
Học tập của công dân
b
Dân chủ của công dân
c
Phát triển của công dân


d
Tự do của công dân

116/ Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền


a
Phát triển của công dân
b
Học tập của công dân
c
Dân chủ của công dân


d
Sáng tạo của công dân

117/ Quyền học tập của công dân được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào dưới đây?


a
Luật giáo dục
b
Luật khoa học và công nghệ


c
Luật sở hữu trí tuệ
d
Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em

118/ Cậu bé HT quê ở tỉnh X, khi mới 5 tuổi đã đoạt giai trong cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nên đã được đặt cách vào lớp 1, rột đặc cách vào lớp 2. Điều này thể hiện


a
Quyền học tập tự do của công dân


b
Quyền học tập và sáng tạo của công dân


c
Quyền học tập không hạn chế của công dân


d
Quyền học tập và quyền được phát triển của công dân

119/ Theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền sở tác giả được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với


a
Tác phẩm do mình sáng tạo ta hoặc sở hữu
b
Sản phẩm trí tuệ của mình


c
Tác phẩm trí tuệ của mình
d
sản phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

120/ Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?


a
Công dân có quyền tự do sáng tạo


b
Công dân có quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng


c
Công dân có quyền tự do nghiêm cứu khoa học


d
Công dân có quyền học không hạn chế

121/ Nội dụng nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?


a
Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học


b
Công dân có quyền học không hạn chế


c
Công dân có quyền được khám phá khoa học


d
Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội phát triển

122/ Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân


a
Không bị phân biệt đối xử bới dân tộc, tôn giáo, giới tính...


b
Có quyền học từ thấp đến cao


c
Được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân


d
Có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau

123/ Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?


a
Công dân có quyền thi tuyển, xét tuyển vào đại học


b
Công dân có quyền học ở các cấp khác nhau


c
Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau đại học


d
Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau

124/ Cong dân có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến hết


a
Sau đại học
b
Đại học
c
Trung học
d
Cao đẳng

125/ Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học nhằm


a
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


b
Bảo đảm quyền sáng tạo của công dân


c
Đảm bảo công bằng trong giáo dục


d
Phát triển đất nước

126/ Mọi công dân đều có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau đại học là thể hiện


a
Quyền học tập của công dân
b
Quyền sáng tạo của công dân


c
Quyền phát triển của công dân
d
Quyền tự do của công dân

127/ Công dân có thể đăng kí học các ngành, nghề mà công dân nhận thấy


a
Phù hợp với năng khiếu, sở thích, nhu cầu và điều kiện của mình


b
Phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình


c
Phù hợp với nhu cầu, sở thích và năng khiếu của mình


d
Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình

128/ Công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện


a
Quyền sáng tạo của công dân
b
Quyền học tập của công dân


c
Quyền phát triển của công dân
d
Quyền tự do của công dân

129/ Công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là nội dung nào dưới đây của quyền học tập


a
Quyền bình đẳng về cơ hội học tập
b
Quyền học không hạn chế


c
Quyền học thường xuyên, suốt đời
d
Quyền học bất cứ ngành nghề nào

130/ Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể học


a
Chính quy hoặc không chính quy


b
Ở trường công lập, dân lập hoặc tư thục


c
Tập trung học không tập trung


d
Bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau

131/ Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể


a
Học bằng nhiều hình thức
b
Học từ thấp đến cao


c
Học không hạn chế
d
Học tất cả các ngành, nghề yêu thích

132/ Quyền khiếu nại, tố cáoi là công cụ để nhân dân


a
Tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
b
Gíam sát các cơ quan chức năng


c
Thực hiện quyền dân chủ
d
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

133/ Công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện


a
Quyền phát triển của công dân
b
Quyền tự do của công dân


c
Quyền sáng tạo của công dân
d
Quyền học tập của công dân

134/ Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối, tùy thuộc vào điều kiện công việc của mỗi người là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?


a
Quyền học không hạn chế của công dân
b
Quyền học bấ cứ ngành, nghề nào


c
Quyền học thường xuyên, suốt đời
d
Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

135/  Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối, tùy thuộc vào điều kiện công việc của mỗi người là thể hiện


a
Quyền phát triển của công dân
b
Quyền học tập của công dân


c
Quyền tự do của công dân
d
Quyền sáng tạo của công dân

136/ 00156 Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết, đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước nhằm


a
Bảo đảm quyền được phát triển của công dân


b
Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo của công dân


c
Phát triển đất nước


d
Đảm bảo công bằng trong giáo dục

137/ Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tu thục là thể hiện


a
Quyền sáng tạo của công dân
b
Quyền phát triển của công dân


c
Quyền tự do của công dân
d
Quyền học tập của công dân

138/ Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm bảo vệ môi trường


a
Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
b
Tổ chức, cá nhân


c
Tổ chức, cá nhân, nhà nước
d
Tổ chức, cá nhân, đơn vị xã hội

139/ Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là


a
Chỉ những người có tiền mới được đi học


b
Chỉ có nam giới mới được đi học


c
Chỉ những người khỏe mạnh mới được đi học


d
Không phân biệt đối xử về cơ hội học tập giữa các công dân

140/ Công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội và hoàn cảnh kinh tế khi tiếp cận cơ hội học tập là thể hiện


a
Quyền học tập của công dân
b
Quyền sáng tạo của công dân


c
Quyền tự do của công dân
d
Quyền phát triển của công dân

141/ Công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội và hoàn cảnh kinh tế đều có cơ hội học tập là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?


a
Quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân


b
Quyền học bất cứ ngành, nghề nào của công dân


c
Quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân


d
Quyền học không hạn chế của công dân

142/ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân được quy định thành một nguyên tắc trong bộ luật nào của nước ta?


a
Luật Lao động.
b
Luật Hôn nhân và gia đình.
c
Luật Tố tụng Hình sự.


d
Luật Tố tụng dân sự.

143/ Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?


a
Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp
b
Hạn chế các vấn đề tiêu cực trong xã hội


c
Phát huy sức mạnh của toàn dân
d
Đảm bảo quyền dân chủ cho mỗi công dân

144/ Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm


a
Quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học, công nghệ


b
Quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học, công nghệ


c
Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ


d
Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học

145/ Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng


a
Bốn con đường
b
Hai con đường
c
Ba con đường


d
Một con đường duy nhất

146/ Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?


a
Khuyến khíchđể phát triển tài năng


b
Được cung cấp thông tin về chănm sóc sức khỏe


c
Học tập suốt đời


d
Tự do nghiện cứu khoa học

147/ Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?


a
Công dân có quyền học không hạn chế


b
Công dân có quyền học suốt đời


c
Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào


d
Công dân có quyền được bồi dưỡng phát triển tài năng

148/ Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chămn sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thể hiện


a
Quyền sáng tạo của công dân
b
Quyền tự do của công dân


c
Quyền được phát triển của công dân
d
Quyền học tập của công dân

149/ Biểu hiện quyền được phát  triển của công dân là công dân


a
Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện


b
Có quyền được tự do sáng tạo do các tác phẩm của mình


c
Có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng


d
Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện và có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng

150/ Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?


a
Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào


b
Công dân có được khuyến khích để sáng tạo


c
Công dân có quyền tự do sáng tác các tác phẩm của mình


d
Công dân có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp

HẾT
